
Stt MSSV Họ Tên Lớp KQHT KQRL Danh hiệu
Ghi 

chú

I Khoa Du lịch

1 2021001067 Nguyễn Trần Đăng Khiêm 20DLH1 3,29 83,67 Giỏi

2 2021005995 Nguyễn Khoa Diệu An 20DSK 3,30 89,22 Giỏi

3 2021010369 Trần Thị Mỹ Dang 20DSK 3,33 92,56 Giỏi

4 2021006004 Nguyễn Minh Hòa 20DSK 3,31 91,33 Giỏi

5 2021010377 Bùi Thị Ngọc Huyền 20DSK 3,34 83,56 Giỏi

6 2021001058 Trần Thị Khánh Huyền 20DSK 3,62 89,33 Giỏi

7 2021001060 Trần Ngọc Uyển Nhi 20DSK 3,33 83,56 Giỏi

8 2021006129 Phạm Khánh Linh 20DKS01 3,33 82,56 Giỏi

9 2021006126 Lê Thị Hồng Hạnh 20DKS02 3,46 91,56 Giỏi

10 2021006247 Nguyễn Thị Thu Huyền 20DKS02 3,38 88,22 Giỏi

11 2021001099 Đỗ Thị Ngọc Trầm 20DKS02 3,37 84,67 Giỏi

12 2021006231 Bùi Lê Diễm Châu 20DKS03 3,36 91,56 Giỏi

13 2021010697 Nguyễn Thị Lệ Uyên 20DKS03 3,60 93,44 Xuất sắc

14 2021001160 Trần Thị Ánh Ngọc 20DQN01 3,23 81,22 Giỏi

15 2021010812 Đỗ Thị Quyên 20DQN02 3,20 82,33 Giỏi

16 2021010547 Nguyễn Hiếu Nhân CLC_20DKS01 3,29 84,11 Giỏi

17 2021010475 Nguyễn Thị Đào CLC_20DKS03 3,22 83,78 Giỏi

18 2021010472 Ngô Quốc Duy CLC_20DKS03 3,53 88,00 Giỏi

19 2021010506 Đỗ Thị Khánh Huyền CLC_20DKS03 3,36 87,33 Giỏi

20 2021010526 Vũ Hồng Xuân Mai CLC_20DKS03 3,48 91,56 Giỏi

Cộng: 20 Sinh viên 

II Khoa Kế toán - Kiểm toán

1 2021009890 Nguyễn Cao Yến Ngà 20DKT1 3,30 88,22 Giỏi

2 2021009940 Trần Phương Uyên 20DKT1 3,20 88,44 Giỏi

3 2021005570 Huỳnh Thị Ngọc Hân 20DKT2 3,65 93,00 Xuất sắc

4 2021005475 Nguyễn Thị Thu Hường 20DKT2 3,33 91,44 Giỏi

5 2021005544 Võ Hoàng Long 20DKT2 3,20 87,89 Giỏi

6 2021009891 Nguyễn Thị Thu Ngân 20DKT2 3,35 80,22 Giỏi

7 2021009921 Trần Thị Bích Thảo 20DKT2 3,38 87,89 Giỏi

8 2021009926 Huỳnh Thị Thanh Thương 20DKT2 3,45 89,11 Giỏi

9 2021009944 Lương Thị Phương Vy 20DKT2 3,21 88,78 Giỏi

10 2021009892 Phạm Thị Thanh Ngân 20DAC2 3,23 93,33 Giỏi

11 2021010059 Nguyễn Hạ Uyên CLC_20DKT01 3,48 92,22 Giỏi

12 2021009910 Võ Thị Tuyết Phương CLC_20DKT03 3,49 85,11 Giỏi

Cộng: 12 Sinh viên 

III Khoa Kinh tế - Luật

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 2021002750 Võ Thị Tuyết Như 20DEM01 3,41 84,89 Giỏi

2 2021002812 Phạm Thị Kim Xuyến 20DEM01 3,40 93,78 Giỏi

3 2021007749 Phạm Trường Huy 20DEM02 3,34 85,00 Giỏi

4 2021007755 Nguyễn Thành Long 20DEM02 3,24 92,22 Giỏi

5 2021002791 Nguyễn Yến Nhi 20DEM02 3,36 84,33 Giỏi

6 2021002783 Hồ Tấn Việt 20DEM02 3,44 94,11 Giỏi

Cộng: 6 Sinh viên 

IV Khoa Khoa học dữ liệu (Khoa cũ: Khoa Công nghệ thông tin)

1 2021010155 Trương Đỗ Xuân Hoa 20DTH1 3,50 87,44 Giỏi

2 2021010348 Lê Nguyễn Tường Vi 20DTH1 3,33 83,78 Giỏi

3 2021010121 Lê Thị Ngọc Dung 20DTH2 3,33 86,00 Giỏi

4 2021010217 Nguyễn Sơn Hồng Ngọc 20DTH3 3,20 80,00 Giỏi

5 2021010224 Hoàng Đức Nhã 20DTH3 3,45 85,56 Giỏi

Cộng: 5 Sinh viên 

V Khoa Marketing

1 2021003877 Nguyễn Thị Ánh Huyền 20DMA2 3,42 82,33 Giỏi

2 2021000752 Phạm Thu Huyền 20DMA2 3,42 93,33 Giỏi

3 2021008223 Cô Thị Thúy An 20DQH1 3,29 80,33 Giỏi

4 2021003901 Đồng Thị Mỹ Diệu 20DQH1 3,40 81,67 Giỏi

5 2021008281 Vũ Tuấn Kiệt 20DQH1 3,25 82,75 Giỏi

6 2021007017 Nguyễn Minh Như 20DQH1 3,45 86,88 Giỏi

7 2021000571 Nông Thành Sơn 20DQH1 3,39 87,44 Giỏi

8 2021003842 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 20DQH2 3,29 88,71 Giỏi

9 2021008251 Nguyễn Thị Hồng Điệp 20DMC1 3,29 82,22 Giỏi

10 2021003906 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 20DMC1 3,30 80,22 Giỏi

11 2021008317 Trần Thị Thùy Như 20DMC2 3,36 86,00 Giỏi

12 2021008369 Trần Thị Thu Trang 20DMC2 3,75 89,88 Giỏi

13 2021000107 Trần Hữu Hải CLC_20DMA01 3,20 85,22 Giỏi

14 2021001742 Nguyễn Thị Thanh Huyền CLC_20DMA01 3,50 86,22 Giỏi

15 2021001530 Trương Huỳnh Thùy Lan CLC_20DMA01 3,61 88,00 Giỏi

16 2021000057 Lê Kim Vàng CLC_20DMA01 3,38 89,67 Giỏi

17 2021001612 Nguyễn Ngọc Thảo Vy CLC_20DMA02 3,37 85,89 Giỏi

18 2021001496 Đỗ Trần Anh Thư CLC_20DMA03 3,58 86,44 Giỏi

19 2021006516 Nguyễn Ngọc Mai Anh CLC_20DMA04 3,38 82,11 Giỏi

20 2021000130 Nguyễn Ngọc Hương Trà CLC_20DMA04 3,48 85,67 Giỏi

21 2021008478 Lê Thị Huỳnh My CLC_20DMA06 3,32 85,78 Giỏi

22 2021008507 Võ Hồ Uyên Nhi CLC_20DMA07 3,49 82,11 Giỏi

23 2021008516 Phạm Huỳnh Tâm Như CLC_20DMA07 3,20 80,44 Giỏi

24 2021008526 Nguyễn Duy Quang CLC_20DMA08 3,34 82,22 Giỏi

25 2021008565 Lê Hoàng Thủy Tiên CLC_20DMA08 3,22 80,89 Giỏi

26 2021008298 Mai Vũ Đông Nghi CLC_20DMA09 3,61 85,33 Giỏi

27 2021008616 Hoàng Phương Nhung IP_20DMA 3,33 82,33 Giỏi

Cộng: 27 Sinh viên 

VI Khoa Ngoại ngữ

1 2021007648 Nguyễn Huỳnh Duy Khang 20DTA03 3,23 81,11 Giỏi

Cộng: 1 Sinh viên 
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VII Khoa Quản lý công - Bất động sản (Khoa cũ: Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản)

1 2021004068 Võ Huỳnh Bích Lê 20DKB01 3,26 92,67 Giỏi

Cộng: 1 Sinh viên 

VIII Khoa Quản lý công - Bất động sản (Khoa cũ: Khoa Thuế - Hải quan)

1 2021005075 Nguyễn Diệu Linh 20DHQ1 3,25 88,78 Giỏi

2 2021009358 Trần Hoàng Khánh Linh 20DHQ2 3,21 80,56 Giỏi

3 2021004722 Nguyễn Thị Nguyệt Thủy 20DHQ2 3,38 85,78 Giỏi

Cộng: 3 Sinh viên 

IX Khoa Quản trị kinh doanh

1 2021003240 Vũ Thị Thu Hà 20DQT1 3,35 82,89 Giỏi

2 2021003429 Nguyễn Thị Diệu Hiền 20DQT1 3,29 94,22 Giỏi

3 2021003358 Nguyễn Thị Thúy Diểm 20DQT2 3,53 95,33 Giỏi

4 2021003677 Nguyễn Hoàng Huyên 20DQT2 3,39 89,33 Giỏi

5 2021003530 Phạm Thị Bích Phượng 20DQT2 3,30 84,67 Giỏi

6 2021003434 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 20DQT2 3,39 91,44 Giỏi

7 2021003649 Võ Thị Thảo 20DQT2 3,31 88,00 Giỏi

8 2021000496 Lê Thị Yến Thơ 20DQT2 3,49 88,22 Giỏi

9 2021000499 Mạnh Thị Thùy Trang 20DQT2 3,43 81,44 Giỏi

10 2021007784 Phùng Thị Ngọc Ánh 20DQT3 3,31 91,89 Giỏi

11 2021007956 Trần Huỳnh Hương Thảo 20DQT3 3,30 82,11 Giỏi

12 2021003611 Trần Thúy Vy 20DQT3 3,24 88,44 Giỏi

13 2021007790 Nguyễn Thị Bình 20DQT4 3,59 89,67 Giỏi

14 2021003326 Nguyễn Thị Thu Giang 20DQT4 3,33 87,33 Giỏi

15 2021003670 Võ Nguyễn Kim Ngân 20DQT4 3,28 94,89 Giỏi

16 2021003029 Huỳnh Thị Nguyệt Vân 20DQT4 3,37 82,33 Giỏi

17 2021007872 Hoàng Đình Lộc 20DQT5 3,26 93,11 Giỏi

18 2021003549 Võ Bá Vinh 20DQT5 3,33 86,78 Giỏi

19 2021002969 Phạm Thị Xuân Mai 20DBH1 3,36 91,11 Giỏi

20 2021003072 Trương Nguyễn Thị Thơ 20DBH1 3,32 88,78 Giỏi

21 2021003496 Ngô Thúy Vân 20DBH1 3,27 81,44 Giỏi

22 2021003283 Nguyễn Đình Thảo My 20DBH2 3,54 89,00 Giỏi

23 2021007965 Nguyễn Thị Kiều Thu 20DBH3 3,24 89,44 Giỏi

24 2021008012 Trần Thị Yến Vy 20DBH3 3,28 90,00 Giỏi

25 2021003111 Tô Hoàn Bửu 20DDA 3,27 82,67 Giỏi

26 2021003469 Lê Thanh Mai 20DDA 3,24 87,00 Giỏi

27 2021007890 Nguyễn Ngô Bảo Ngân 20DDA 3,24 94,22 Giỏi

28 2021003188 Tạ Tường Văn 20DDA 3,27 93,11 Giỏi

29 2021008098 Võ Thị Thùy Linh CLC_20DQT02 3,43 85,78 Giỏi

30 2021006914 Nguyễn Huyền Tuệ Nhi CLC_20DQT02 3,23 89,33 Giỏi

31 2021008049 Dư Thão Dy CLC_20DQT03 3,24 82,33 Giỏi

32 2021008066 Nguyễn Thị Thanh Hiệp CLC_20DQT03 3,45 84,11 Giỏi

33 2021008030 Nguyễn Tuấn Anh CLC_20DQT04 3,23 92,22 Giỏi

34 2021008209 Nguyễn Ngọc Mai IP_20DQT 3,34 80,56 Giỏi

Cộng: 34 Sinh viên 

X Khoa Tài chính - Ngân hàng

1 2021009406 Lâm Thị Hồng Nguyên 20DTC1 3,24 96,56 Giỏi
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2 2021009428 Trịnh Ngọc Quỳnh Như 20DTC1 3,30 81,33 Giỏi

3 2021009498 Huỳnh Anh Thư 20DTC1 3,35 87,78 Giỏi

4 2021009502 Nguyễn Hoài Thương 20DTC1 3,22 89,11 Giỏi

5 2021009525 Hoàng Bảo Kiều Trinh 20DTC1 3,39 96,56 Giỏi

6 2021004705 Trương Võ Ngọc Huệ 20DTC2 3,23 93,89 Giỏi

7 2021009402 Nguyễn Thị Thuý Ngọc 20DTC2 3,29 85,00 Giỏi

8 2021009413 Hồ Thị Nhi 20DTC2 3,25 87,00 Giỏi

9 2021010871 Nguyễn Thị Ý Nhi 20DTC2 3,33 82,38 Giỏi

10 2021004860 Lê Thị Kim Oanh 20DTC2 3,61 92,11 Xuất sắc

11 2021009465 Hồ Thạch Phương Tâm 20DTC2 3,27 94,44 Giỏi

12 2021009491 Mai Hồng Thủy 20DTC2 3,26 84,33 Giỏi

13 2021009289 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 20DNH1 3,22 89,56 Giỏi

14 2021009330 Trần Thị Huỳnh Hương 20DNH1 3,39 81,44 Giỏi

15 2021005063 Hoàng Thị Nhi 20DNH2 3,30 91,44 Giỏi

16 2021007587 Nguyễn Thuận Gia Nghi CLC_20DTC01 3,26 90,22 Giỏi

17 2021009262 Nguyễn Cao Thùy Duyên CLC_20DTC02 3,26 85,00 Giỏi

18 2021009758 Vũ Nam Phương CLC_20DTC05 3,36 82,44 Giỏi

19 2021009600 Trần Trang Cơ CLC_20DTC06 3,25 82,67 Giỏi

20 2021009734 Nguyễn Phạm Hồng Nhi CLC_20DTC06 3,56 89,00 Giỏi

21 2021009537 Ngô Thị Anh Tú CLC_20DTC07 3,56 90,67 Giỏi

Cộng: 21 Sinh viên 

XI Khoa Thương mại

1 2021004379 Nguyễn Thanh Trúc 20DTM1 3,40 81,67 Giỏi

2 2021004408 Nguyễn Quốc Duy 20DTM2 3,34 89,67 Giỏi

3 2021004289 Hồ Thanh Hiền 20DTM2 3,32 80,00 Giỏi

4 2021004276 Nguyễn Trường Nhi 20DTM2 3,20 89,89 Giỏi

5 2021004244 Huỳnh Tỷ Phú 20DTM2 3,31 95,44 Giỏi

6 2021008858 Trần Trà Giang 20DLG1 3,51 91,44 Giỏi

7 2021000802 Nguyễn Đình Hồng Minh 20DLG1 3,28 86,22 Giỏi

8 2021004151 Trần Kim Tuyền 20DLG2 3,30 84,22 Giỏi

9 2021001978 Nguyễn Chí Anh Hào CLC_20DTM01 3,24 84,22 Giỏi

10 2021001858 Nguyễn Thị Phước Lộc CLC_20DTM02 3,25 81,22 Giỏi

11 2021000213 Khổng Hoàng Thông CLC_20DTM02 3,49 95,22 Giỏi

12 2021009174 Lê Minh Trung CLC_20DTM04 3,26 86,11 Giỏi

13 2021009033 Nguyễn Xuân Dung CLC_20DTM06 3,35 87,56 Giỏi

Cộng: 13 sinh viên

Tổng cộng: 143 sinh viên

NGƯỜI LẬP P. CÔNG TÁC SINH VIÊN KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


